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N i dung báo cáoộ  

1. Phôi là gì ?

2. Các thao tác trong công ngh  phôiệ

3. M t s  ng d ng trong công ngh  phôi ộ ố ứ ụ ệ



 PH N 1: Phôi là gì ?Ầ

 Phôi là m t t  ộ ếPhôi là m t t  ộ ế
bào tr ng đã ứbào tr ng đã ứ
đ c th  tinh ượ ụđ c th  tinh ượ ụ
đ c phát tri n ượ ểđ c phát tri n ượ ể
và phân chia và phân chia 

 Phôi là giai đo n ạPhôi là giai đo n ạ
phát tri n s m ể ớphát tri n s m ể ớ
nh t c a c  th  ấ ủ ơ ểnh t c a c  th  ấ ủ ơ ể
sinh v tậsinh v tậ



Các thao tác trong công ngh  phôiệ

PH N 2Ầ

• C y truy n h p tấ ề ợ ử

• B o qu n phôi ả ả

• Nuôi c y t m th i phôi trong c  th  s ngấ ạ ờ ơ ể ố

• B c phôi ọ

• K  thu t c y phôi trong ng d n tr ngỹ ậ ấ ố ẫ ứ



2.1.1. Đ nh nghĩaị

C y truy n phôi là m t k  thu t l y phôi t  ấ ề ộ ỹ ậ ấ ừC y truy n phôi là m t k  thu t l y phôi t  ấ ề ộ ỹ ậ ấ ừ

đ ng sinh d c c a con cái cho phôi và c y vào ườ ụ ủ ấđ ng sinh d c c a con cái cho phôi và c y vào ườ ụ ủ ấ

đ ng sinh d c c a con cái nh n phôi. ườ ụ ủ ậđ ng sinh d c c a con cái nh n phôi. ườ ụ ủ ậ

2.1. C y truy n h p t  ấ ề ợ ử
(C y truy n phôi)ấ ề



 Khai thác tri t đ  ti m năng di truy n  nh ng cá ệ ể ề ề ở ữ
th  cái cao s n thông qua vi c l y phôi c a chúng. ể ả ệ ấ ủ

  Nâng cao hi u qu  ch n l c, đ y m nh công tác ệ ả ọ ọ ẩ ạ
gi ng. ố

 B o qu n phôi g n nh , v n chuy n d  dàng, ả ả ọ ẹ ậ ể ễ
đ ng th i cũng là kho b o t n quĩ gen. ồ ờ ả ồ

 H n ch  đ c b nh t t thú yạ ế ượ ệ ậ

 Mang l i hi u q a kinh t  r t cao.ạ ệ ủ ế ấ

2.1.2. T i sao ph i c y truy n phôiạ ả ấ ề



2.1.3. C  s  khoa h cơ ở ọ

 C  s  lí lu nơ ở ậ   
• C  ch  đi u hòa chu kì sinh d c (c  ch  ơ ế ề ụ ơ ế

th n kinh - th  d ch)ầ ể ị

• Đ c đi m phát tri n c a phôi  giai đo n ặ ể ể ủ ở ạ
đ u:ầ

Sau khi th  tinh t o thành h p t  s  phát ụ ạ ợ ử ẽ
tri n thành phôi bào, phôi dâu, phôi nang, phôi ể
v  và các lá phôi. ị



1 Tr ng và quá trình th  ứ ụ
tinh

7 Phôi nang

2 Phôi 2 t  bàoế 8 Phôi nang đã và đang ra kh i mỏ àng trong su tố

3 Phôi 4 t  bàoế 9 Bu ng tr ngồ ứ

4 Phôi 8 t  bàoế 10 Loa kèn

5 Phôi 16 t  bàoế 11 ng d n tr ngố ẫ ứ

6 Phôi dâu 12 T  cungử

Th i gian di chuy n c a phôi trong ờ ể ủ
ng d n tr ng t  sau th  tinh đ n 12 ngàyố ẫ ứ ừ ụ ế

1211109



• Hi n nay con ng i đã ch  t o thành công m t lo t hormon ệ ườ ế ạ ộ ạ
sinh d c nh : FSH, LH, Ostrogen, Progesteron,... Do đó có th  ụ ư ể
đi u hòa chu kì sinh d c nhân t o, các qúa trình sinh lí sinh ề ụ ạ
s n c a gia súc. ả ủ

• Nghiên c u, s n xu t nh ng d ng c  thu phôi và xây d ng ứ ả ấ ữ ụ ụ ự
đ c nh ng qui trình thu, đánh giá và phân lo i phôi.ượ ữ ạ

• T o ra đ c môi tr ng nuôi c y tr ng và h p t   ngoài c  ạ ượ ườ ấ ứ ợ ử ở ơ
th  gia súc và ph ng pháp b o t n phôi đông l nh. ể ươ ả ồ ạ

• Đã có nhi u c  th  sinh v t ra đ i t  ph ng pháp c y ề ơ ể ậ ờ ừ ươ ấ
truy n h p t  và th  tinh trong ng nghi m và cũng thành ề ợ ử ụ ố ệ
công trên ng iườ

 C  s  th c ti nơ ở ự ễ



2.1.4.  M t s  d ng c  c y truy nộ ố ụ ụ ấ ề   



FSH
Prostaglandin 

             
(Lutalyse)

PenicillinLidocaine

2.1.5. M t s  hóa ch t c n thi tộ ố ấ ầ ế



2.1.6. Các b c:ướ  
Bò cho phôi  Bò nhận phôi 

Gây rụng trứng nhiều

Gây 
động 
dục 
đồng 
pha Gây động dục đồng pha 

với  bò cho phôi 

Cấy truyền phôi 

Bò nhận phôi có chửa 

Đàn con năng suất cao được sinh ra 

Bò cho phôi cho sinh sản bình 
thường hoặc lấy phôi lặp lại 

Thu hoạch phôi Bò đực 
giống 

 Phối giống 

Bò cho phôi 

Gây rụng trứng nhiều

Bò nhận phôi Bò cho phôi 

Gây rụng trứng nhiều

Gây 
động 
dục 
đồng 
pha

Bò nhận phôi Bò cho phôi 

Gây rụng trứng nhiều
Gây động dục đồng pha 

với  bò cho phôi 

Gây 
động 
dục 
đồng 
pha

Bò nhận phôi Bò cho phôi 

Gây rụng trứng nhiều

Cấy truyền phôi 

Gây động dục đồng pha 
với  bò cho phôi 

Gây 
động 
dục 
đồng 
pha

Bò nhận phôi Bò cho phôi 

Gây rụng trứng nhiều

Bò nhận phôi có chửa 

Cấy truyền phôi 

Gây động dục đồng pha 
với  bò cho phôi 

Gây 
động 
dục 
đồng 
pha

Bò nhận phôi Bò cho phôi 

Gây rụng trứng nhiều

Thu hoạch phôi 

Bò nhận phôi có chửa 

Cấy truyền phôi 

Gây động dục đồng pha 
với  bò cho phôi 

Gây 
động 
dục 
đồng 
pha

Bò nhận phôi Bò cho phôi 

Gây rụng trứng nhiều

 Phối giống 

Thu hoạch phôi 

Bò nhận phôi có chửa 

Cấy truyền phôi 

Gây động dục đồng pha 
với  bò cho phôi 

Gây 
động 
dục 
đồng 
pha

Bò nhận phôi Bò cho phôi 

Gây rụng trứng nhiều

Đàn con năng su t cao đ c sinh raấ ượ  

Con cái cho phôi cho sinh s n bình ả
th ng ho c l y phôi l p l i ườ ặ ấ ặ ạ

con đ c gi ng ự ố

 Ph i gi ngố ố  

Thu 
ho ch ạ
phôi Con cái nh n phôi có ch aậ ử  

C y truy n phôi ấ ề

Gây đ ng d c đ ng pha ộ ụ ồ
v i  bò cho phôi ớ

Gây 
đ ng ộ
d c ụ

đ ng phaồ

Con cái  nh n ậ
phôi 

Con cái  cho phôi 

Gây r ng tr ng nhi uụ ứ ề



 Nguyên t c:ắ
D ng t t c  ho t đ ng ch c năng bên trong t  bàoừ ấ ả ạ ộ ứ ế

 M t s  thay đ i phôi khi b o qu n l nh:ộ ố ổ ả ả ạ

 Gi m t c đ  ho t đ ng c a enzymeả ố ộ ạ ộ ủ

 Gi m đ  hòa tan c a các khí trong môi tr ngả ộ ủ ườ

 Hình thành tinh th  n c đáể ướ

 Tăng nhi t đ  ti m nệ ộ ề ẩ

 Tăng n ng đ  ch t hòa tan trong môi tr ngồ ộ ấ ườ

2.2. B o qu n phôiả ả



S  thay đ i hình thái t  bào trong đi u ki n l nhự ổ ế ề ệ ạ

mẤ L nhạ R t l nhấ ạ



Bi n pháp h n ch  tác đ ng c a làm l nhệ ạ ế ộ ủ ạBi n pháp h n ch  tác đ ng c a làm l nhệ ạ ế ộ ủ ạ
 Ki m soát t c đ  làm l nhể ố ộ ạ
 S  d ng ch t b o qu n l nh nh : ử ụ ấ ả ả ạ ư

               -Glycerol

   - Dimethyl sulfoxide

               -1,2- propanediol (hay propylen glycol) 

               -1,2-ethanediol (hay ethylene glycol) 

 Kh i phát s  t o thành tinh th  n c đá.ở ự ạ ể ướ  
Trong  th c  ti nự ễTrong  th c  ti nự ễ :
 B o qu n  l nh phôi các  lo i v t nuôi  nitrogen  l ng ả ả ạ ạ ậ ở ỏ
(-196oC)



M t s  d ng c  trong b o qu n ộ ố ụ ụ ả ả
phôi

Bình nitơ lỏngBình nitơ lỏng Cryoloop



Các b c b o qu n phôiướ ả ả



2.3.Nuôi c y t m th i phôi trong c  th  ấ ạ ờ ơ ể
s ngố  

 ng d n tr ng c a c u, chu t, thỐ ẫ ứ ủ ừ ộ ỏ

 T  cung c a bò cáiử ủ

 Xoang màng b ng (phúc m c, periton) c a chu t ụ ạ ủ ộ

 Xoang i phôi gàố

L u ýư : T t c  các phôi đ c b c trong m t lo i ch t ấ ả ượ ọ ộ ạ ấ

b o v  (th ng là agar) đ  b o v  màng trong su t ả ệ ườ ể ả ệ ố

c a phôi không b  t n th ng. ủ ị ổ ươ



2.4. K  thu t b c phôi b ng agar ỹ ậ ọ ằ

 Hoá ch tấ : dung  d ch  agar  trong  0,9% NaCl.ị

 Các b cướ :

•Đun nóng ch y agarả

•Làm ngu i agar  39ộ ở oC

•B c agar quanh phôi (khi agar ch a k p đông) ọ ư ị

 L u ýư : Tr c khi b c  agar,  các phôi đã m   l p màng  trong  ướ ọ ở ớ
su t ph i đ c nhúng vào huy t  thanh bê đ c đun m. M c ố ả ượ ế ượ ấ ụ
đích c a  thao  tác nêu  trên  là đ  không làm th ng t n t  bào ủ ể ươ ổ ế
phôi. 



 L y m t ho c hai kh i agar b c phôi, chuy n vào ấ ộ ặ ố ọ ể
ng d n  tr ng c a con cái, kèm theo m t l ng môi ố ẫ ứ ủ ộ ượ

tr ng t i thi u.ườ ố ể

 Con cái ph i đ c t m ng ng sinh d c, không ả ượ ạ ừ ụ
đ ng d c ho c không ch a  trong  th i gian nuôi  c y. ộ ụ ặ ử ờ ấ
Tr c ngày thao tác c y phôi, ng i ta tiêm vào t  ướ ấ ườ ử
cung progestagen.

 Các phôi bình th ng s  đi vào t  cung  giai đo n ườ ẽ ử ở ạ
8 đ n 16 t  bào. ế ế

2.5. K  thu t nuôi c y t m th i phôi ỹ ậ ấ ạ ờ
trong ng d n tr ngố ẫ ứ    



PH N 3Ầ
M T S  NG D NGỘ ỐỨ Ụ

 ng d ng công ngh  c y truy n phôiỨ ụ ệ ấ ề  

 Th  tinh nhân t oụ ạ

 
 Nhân b n vô tínhả



ng d ng công ngh  c y truy n Ứ ụ ệ ấ ề
phôi 

 Áp d ng đ i trà v i gia súc: Trâu, Bò, L n, dê c u...đ  s n ụ ạ ớ ợ ừ ể ả
xu t th t, s a.. ấ ị ữ

  T o gi ng bò s a t i Thanh Hoá, Đ ng Nai ạ ố ữ ạ ồ



Th  tinh nhân t oụ ạ

Thu tr ngứ

Bò cái Elite 

Trong ng nghi mố ệ  

Bò đ cự  Elite

Thu tinh d chị

 Tr ngứ

 Tinh 

trùng 

T
h

 ti
nh

ụ

H p tợ ử Phôi nang

Phôi ti p t c phát tri nế ụ ể  

http://www.ivf.com/twopn.jpg
http://www.ivf.com/eight.jpg


Thụ tinh 
nhân tạo 

G u trúc (Trung Qu c-2009)ấ ố

Voi (Thái Lan, 2007)

H  Siberia (Trung Qu c, 2007)ổ ố  

Tê giác (Hungary, 2007)
Gấu túi koala (Australia,2006)



Nhân b n vô tínhả

 Khái ni m:ệ
 Nhân b n vô tính là hi n t ng chuy n nhân c a ả ệ ượ ể ủ

m t t  bào soma vào môt t  bào tr ng đã l y m t nhân, ộ ế ế ứ ấ ấ
r i kich thích phát tri n thành phôi, t  phôi s  phát tri n ồ ể ừ ẽ ể
thành c  th  m i.ơ ể ớ

 Thành t u ự

*Mèo  (2001)
*Ng a Prometea (2003)ự
*Bò Dewey (2003)

*C u Dolly(1997)ừ
*Chó Snuppy
*L n Xena (2000)ơ
* Kh  Tetra (1999)ỉ





C u cái m t tr ngừ ặ ắ

C u cái m t đenừ ặ

T  bào tuy n vúế ế

Tr ng ch a th  tinhứ ư ụ

Dung h pợ

Phát tri n thành phôiể

Chuy n ể
phôi

C u Dollyừ

http://www.dorper-sheep.com/images/shedder.jpg
http://www.dorper-sheep.com/images/shedder.jpg


Bò Dewey

Bò cái đ mố  
Các t  bào ế
cho phát 
tri n trên ể
môi tr ng ườ
nuôi c y ấ

Nhân c a t  bào cho dung h p ủ ế ợ
v i tr ng “r ng” nh  xung đi nớ ứ ỗ ờ ệ  

Phôi ch  ch a ADN ỉ ứ
c a bò cái đ m ủ ố

Lo i b  nhân ạ ỏ

Tr ng tách t  bu ng ứ ừ ồ
tr ngứ  

7 ngày nuôi c y ấ

trong ng nghi mố ệ  

Chuy n phôi vào ể
bò cái đen Bò Dewey đ mố



Chó Snuppy

Tr ng m t nhân t  ứ ấ ừ
con cái t o dòngạ

ADN t  ừ
t  bào da ế
trong tai

T  bào tr ng và DNA h p ế ứ ợ
nh t v i nhau và s  kích ấ ớ ự
ho t môi tr ng nuôi c y ạ ườ ấ
đ  phôi phát tri nể ể

Phôi phát tri n ể
trong chó m  lông ẹ

vàng 

Chó Snuppy lông 
đen đ c sinh raượ



Kh  Tetraỉ L n Xenaợ Ng a Prometeaự

 Mèo Little Nicky Nhân b n ng i ?ả ườ
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